KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY LỚP MGN B4
Thứ hai, ngày 6 tháng  2 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Tạo hình

Vẽ hoa hướng dương

( đề tài )

	1. Kiến thức.

- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm của hoa hướng dương.

- Trẻ biết kết hợp các nét cong tròn, nét cong thẳng để tạo thành bức tranh.
2. Kĩ năng.
- Trẻ trả lời to, rõ ràng, mạch lạc.

-  Luyện các kĩ năng để vẽ bông hoa ( vẽ bằng các nét cong tròn khép kín,..) phối hợp để tạo thành bức tranh 
-  Rèn trẻ cách ngồi, cách cầm bút đúng tư thế.
- Rèn trẻ tô màu: tô đều, mịn, không chờm ra ngoài.
3. Thái độ.
- Trẻ yêu quý và các loài hoa không hái hoa bẻ cành nơi công cộng

	1. Đồ dùng của cô:

-  Tranh mẫu

- 1 Que chỉ

- Nhạc không lời
- Nhạc hát bài: “Hoa trong vườn”

- 1 Giá để tranh
2. Đồ dùng của trẻ:

- Vở thủ công đủ số trẻ

- Bàn, ghế đủ số trẻ
- Sáp màu

	1. Ổn định tổ chức.

- Cô và trẻ cùng hát bài: “ Hoa trong vườn”.

- Trò chuyện dẫn dắt vào bài

2. Phương pháp,hình thức tổ chức.

a. Quan sát và đàm thoại.

* Quan sát bức tranh “Hoa hướng dương”
- Cô có bức tranh gì đây?
- Ai có nhận xét gì về bức tranh “hoa hướng dương” ?
- Nhuỵ hoa cô vẽ bằng nét gì?
- Cánh hoa cô vẽ bằng hình gì?
- Cuống hoa là nét gì?
- Còn lá hoa cô vẽ bằng nét gì?
- Cô tô màu như thế nào cho cánh hoa, lá và cuống hoa?
=> Cô chốt: Cô vẽ bông hoa hướng dương có nhuỵ hoa là nét cong tròn khép kín, cánh hoa là những hình tam giác xếp đều xung quanh nhuỵ hoa. Cuống hoa là 2 nét thẳng và lá hoa là hai nét cong hơi lượn răng cưa. Đây là bông hoa đã nở còn dây là bông hoa đang nở, cô tô nhuỵ hoa màu nâu, cánh hoa màu vàng, cuống và lá màu xanh. Và khi tô cô tô mịn đều không để chờm ra ngoài nét vẽ. Các con thấy bông hoa như thế nào?
b. Hỏi ý tưởng của trẻ.

- Con  sẽ vẽ  bông hoa như thế nào ?
- Con  dùng màu gì để tô?
=> Giáo dục trẻ: yêu và chăm sóc các loài hoa  không hái lá bẻ cành

c. Trẻ thực hiện.

- Cô nhắc lại tư thế ngồi và cách cầm bút cho trẻ

- Cô quan sát hướng dẫn nhắc nhở trẻ giúp đỡ những trẻ còn yếu còn lúng túng

d. Trình bày sản phẩm

- Cô cho trẻ nhận xét bài của mình của bạn

- Cô nhận xét chung cả lớp 

3. Kết thúc.

- Cô nhận xét và khen gợi trẻ.
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Thứ ba , ngày 7 tháng 2 năm 2022                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Hoạt động
	Mục đích - Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVT

Dạy trẻ  so sánh sắp  xếp theo  thứ tự về  chiều cao  của 3 đối   tượng .

	1.Kiến thức.

- Trẻ biết sắp xếp theo thứ tứ về chiều cao của 3 đối tượng.

- Trẻ biết sử dụng đúng từ:  Cao nhất –cao hơn –thấp  nhất

2. Kĩ năng:

- Trẻ quan sát và ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

- Trẻ trả lời to rõ ràng câu hỏi của cô .
3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. Biết giữ gìn đồ dùng học tập
	1. Đồ dùng của cô:

- Đồ dùng của cô giống của trẻ nhưng to hơn

- Đồ dùng đồ chơi xung quanh lớp

2. Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi có 3 cây xanh có chiều cao khác nhau, màu sắc khác nhau 
- Mỗi 3 ngôi nhà 

	1. Ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ chơi trò chơi “gieo hạt ”

- Cô dẫn dắt vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

a. Phần 1: Ôn so sánh sắp xếp chiều cao của 2 đối tượng.

Cô mời bạn A và bạn B, 2 bạn đứng cạnh nhau (A và B đứng trên nền nhà sát cạnh nhau). Cho trẻ quan sát và nhận xét

+ 2 bạn có bằng nhau không ?

Cô mời bạn C lên đứng cạch bạn B.

+ Ai cao hơn?

( Bạn B cao hơn bạn C). Như vậy, so với bạn B và bạn C thì chiều cao bạn A như thế nào ?

Cô cho 3 bạn : A, B, C đứng cạnh nhau để kiểm tra xem ai cao nhất, ai thấp nhất. (Bạn A cao nhất, bạn C thấp nhất)

b. Phần 2: So sánh xắp sếp theo thứ tự về chiều cao của 3 đối tượng.
- Cho trẻ lấy rổ đồ dùng ra phía trước mặt, hỏi trẻ:

 + Trong rổ các con có gì?   

 - Cô cho trẻ nhận xét về chiều cao của ba cây màu đỏ, màu xanh, màu vàng.

- Cô yêu cầu trẻ xếp cây màu đỏ và cây màu xanh ra và hỏi:

+ Ai có nhận xét gì về chiều cao của cây màu đỏ so với cây màu xanh?

 + Vì sao con biết?

- Cô chính xác lại kết quả: cây màu đỏ cao hơn cây màu xanh vì khi để hai cây cạnh nhau, cây màu đỏ có phần thừa ra.

- Cô yêu cầu trẻ cất cây màu xanh vào rổ và lấy cây màu vàng ra đặt cạnh cây màu đỏ. Cô hỏi:

+ Chiều cao của cây màu đỏ như thế nào so với chiều cao của cây màu vàng?

+ Vì sao con biết?

- Cô chính xác lại kết quả: cây màu đỏ cao hơn cây màu vàng vì khi để hai cây cạnh nhau, cây màu đỏ có phần thừa ra.

+ Vậy trong ba cây, cây nào cao nhất?

- Mời 1 vài trẻ nhắc lại câu “ Cây màu đỏ cao nhất”

=> Cô chốt lại: Muốn so sánh chiều cao của 3 đối tượng, chúng ta phải đặt chúng cạnh nhau và trên cùng một mặt phẳng, đối tượng cao nhất là đối tượng cao hơn cả hai đối tượng còn lại.

- Cho trẻ nhắc lại kết quả vừa so sánh.

- Cô yêu cầu trẻ cất cây màu đỏ vào rổ, còn lại cây màu xanh và màu vàng và hỏi :

+ Chiều cao của cây màu vàng như thế nào so với chiều cao của cây màu xanh?

+ Vì sao con biết?

Cây màu vàng thấp hơn cây màu xanh vì khi để hai cây cạnh nhau, cây màu vàng thiếu một đoạn.

- Cô yêu cầu trẻ cất cây màu xanh vào rổ, xếp cây màu đỏ ra và hỏi:

+ Chiều cao của cây màu vàng như thế nào so với cây màu đỏ? Vì sao con biết?

+ Bây giờ các con hãy lấy cây màu xanh trong rổ ra và đặt cạnh cây màu vàng nào!

+ Chiều cao của cây màu vàng như thế nào so với cây màu xanh và cây màu đỏ?

+ Vậy cây nào thấp nhất? ( mời 2-3 trẻ trả lời)

- Cho trẻ nhắc lại.

- Cô kết luận: cây màu vàng thấp hơn cả hai cây màu xanh và cây màu đỏ nên cây màu vàng thấp nhất.

+ Muốn so sánh chiều cao của 3 đối tượng và tìm ra đối tượng thấp nhát, chúng ta phải làm thế nào?

=> Cô chốt lại: Muốn so sánh chiều cao của 3 đối tượng, chúng ta phải đặt chúng cạnh nhau và trên cùng một mặt phẳng, đối tượng thấp nhất là đối tượng thấp hơn cả hai đối tượng còn lại.

- Cho trẻ nhắc lại kết quả vừa so sánh.

c. Luyện tập.
 TC 1: ” Bạn nào nhanh hơn” .

- Cô nói cây xanh/ đỏ/ vàng, trẻ nói cao nhất/ thấp nhất và giơ lên.

Ví dụ: Cô nói: “ Cây màu đỏ “ - Trẻ nói: “ Cao nhất”

- Cô nói: “ Cao nhất”, “ Thấp nhất “ - Trẻ nói tên cây và giơ lên.

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi         

- TC2 : Xây nhà

CC: Chia 3 đội ,mỗi đội phải xếp 3 ngôi nhà có chiều cao khác nhau và trồng cây vào cho ngôi nhà đó
LC: Đội nào thực hiện đúng đội đó giành chến thắng

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi
3. Kết thúc.

- Cô nhận xét khen gợi trẻ..
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Thứ tư , ngày 8  tháng 2 năm 2023                                                                                   Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Âm nhạc

VĐTTT :  Quả
NH:  Em đi trồng cây
TCÂN : Nghe tiếng trống chuyền quả
( MT 99)
	1.Kiến thức.

- Trẻ nhớ tên bài hát: 
“ Quả” của nhạc sĩ Xanh Xanh  “Em đi trồng cây”, tên nhạc sĩ Trần Chinh
-  Trẻ hiểu được nội dung bài hát và thuộc lời bài hát.

- Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi trò chơi.
2. Kỹ năng.

- Trẻ lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp
( MT 99)
- Trẻ hát và vận động theo tiết tấu bài hát

- Phát triển khả năng thính giác  và cảm thụ âm nhạc cho trẻ

3. Thái độ.

- Trẻ hứng thú trong giờ học.

- Trẻ biết  chăm sóc bảo vệ cây xanh biết ăn nhiều các loại  hoa quả để cơ thể khỏe mạnh

	1. Đồ dùng của cô:

- Nhạc bài hát: “ Quả, Em đi trồng cây”
- Dụng cụ âm nhạc: trống, đàn, xắc xô….

- Ti vi, Máy tính
2. Đồ dùng của trẻ

- Xắc xô, dụng cụ âm nhạc

- Ghế ngồi đủ số trẻ

	1. Ổn định tổ chức.

- Trò chuyện với trẻ về các loại quả mà em biết
2. Phương pháp,hình thức tổ chức.

a. VĐTTT: “ Quả” của nhạc sĩ Xanh Xanh  
* Ôn hát:
- Cô hát cho trẻ nghe 1 đoạn bài hát .
- Cô cho trẻ hát 2 lần

* Dạy vận động:

- Cô vận động mẫu cho trẻ quan sát:
+ Lần 1: Cô vận động vỗ tay theo tiết tấu

+ Lần 2 kết hợp giải thích cách vỗ tay theo tiêt tấu

- Cô dạy VĐ:

+ Cô cho cả lớp vận động 3-4 lần

+ Cô mời tổ, nhóm , các nhân trẻ VĐTT theo lời bài hát 

( Cô chú ý sửa giai điệu lời ca cho trẻ)

 - Cho cả lớp vận động  lại một lần.
( Trẻ có thể sử dụng dụng cụ âm nhạc để vận động theo ý trẻ)
b. NH: “Em đi trồng cây”, tên nhạc sĩ Trần Chinh
- Cô giới thiệu tên bài hát, nhạc sĩ

- Cô hát 2 lần cho trẻ nghe

+ Lần 1: Hỏi tên bài hát, nhạc sĩ

+ Lần 2( Nhạc) Bài hát nói về điều gi?

- Lần 3 cho trẻ nghe ca sĩ hát
c. TCÂN: Nghe tiếng trống chuyền quả
- Cô gợi ý cho trẻ nói cách chơi.

- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
3. Kết thúc:  Cô nhận xét khen gợi trẻ
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Thứ năm, ngày 9  tháng 2 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành


	PTVĐ
VĐCB:  Tung bắt bóng lên cao và bắt bằng 2 tay
TCVĐ : Mèo đuổi chuột 

	1.Kiến thức.

- Trẻ biết tên vận động cơ bản” Tung bắt bóng bằng 2 tay” tên trò chơi “  Mèo đuổi chuột ”

- Trẻ biết chơi trò chơi đúng cách, đúng luật.

2. Kĩ năng.

- Trẻ  tung bắt bóng và không làm rơi bóng, không ôm vào người. 
- Phát triển vận động phối hợp tay , mắt cho trẻ.

- Trẻ chơi trò chơi thành thạo

3. Giáo dục.

- Trẻ có ý thức kỉ luật trong giờ học.
	1. Đồ dùng của cô.

- 2 Vạch chuẩn
- Sân tập sạch sẽ, an toàn

- 1 Xắc xô

- 2 quả bóng 
- Địa điểm tại phòng thể chất.

2. Đồ dùng của trẻ.
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng hợp thời tiết.


	1. Ổn định tổ chức.

- Cô và trẻ chơi trò chơi “ Nhảy lò cò”
2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

a. Khởi động: Cô cho trẻ đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về hàng điểm số 1, 2 và tách hàng tập BTPTC.
b. Trọng động:  Bài tập phát triển chung.
+ ĐT tay: Ddưa tay ra trước, lên cao (6l x 4n)

+ ĐT bụng: Hai tay giơ cao cúi gập người(4l x 4n)

+ ĐT chân: Đưa trước ra sau (4l x 4n)

+ ĐT bật: Bật tại chỗ (4l x4n)

* VĐCB:  Tung bắt bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
- Cô giới thiệu tên vận động: Tung bóng lên cao và bắt bằng 2 tay 
- Cô làm mẫu 2 lần.

+ Cô làm mẫu lần 1: Không giới thiệu vận động.

+ Cô hỏi trẻ tên vận động cơ bản:

- Cô làm mẫu lần 2: TTCB: 2 chân cô đứng rộng bằng vai, lưng thẳng hai tay cầm bóng đưa ra trước khi có hiệu lệnh cô tung mạnh bóng lên cao, mắt nhìn theo bóng để khi bóng rơi xuống thì Cô đón bắt bóng bằng 2 tay . Khi thực hiện vận động không làm rơi bóng xuống sàn và không ôm bóng vào người.Thực hiện xong vận động cô về đứng cuối hàng.
- Cô gọi 2 trẻ lên tập ( Cô và các bạn nhận xét)

* Trẻ thực hiện:

+ Lần 1: 2 trẻ thực hiện  lần lượt cho đến hết 
 ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

+ Lần 2 : Tổ chức dưới hình thức thi đua

* Củng cố: Hỏi lại trẻ tên vận động. Mời 1 trẻ tập khá lên tập.

 * TCVĐ:  Mèo đuổi chuột

- Cho trẻ nói cách chơi, luật chơi

- Cô nhắc lại CC, LC

- Tổ chức cho trẻ chơi 

c. Hồi tĩnh.

- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng hít thở sâu

3. Kết thúc.

 Cô nhận xét khen gợi trẻ.,.
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Thứ sáu , ngày 10  tháng 2 năm 2022                                                                                    Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐKP
Một số loại rau ăn lá
	1. Kiến Thức:

 - Trẻ nhận biết, phân biệt và gọi đúng tên một số loại rau ( rau bắp cải, rau muống, rau ngót , rau rền..)

- Biết được một số đặc điểm nổi bật của một số loại rau

- Biết tên một số loại rau khác.

2. Kỹ Năng:.
- Trẻ nói to rõ ràng.

- Trẻ so sánh, chú ý, ghi nhớ có chủ định của trẻ.
3. Thái Độ:

- Trẻ hứng thú tìm tham gia tiết học


	1. Đồ dùng của cô:

 - Một số loại rau thật ( rau muống ,bắp cải , rau ngót, rau rền...)  

- Que chỉ

- Nhạc bài hát chơi trò chơi
 2. Đồ dùng của trẻ:

- Bảng bông gai

- Tranh ảnh, lô tô các loại rau chơi TC1

- Các loại rau chơi TC2


	1. Ổn định tổ chức

- Cô và trẻ chơi trò chơi: “ Cây cao cỏ thấp”
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.
2. Phương pháp hình thức tổ chức :

a, Quan sát đàm thoại:

 * Khám phá: “Rau cải bắp”
+ Đây là rau gì?

+ Con có nhận xét gì về rau bắp cải? 
- Đây là phần gì của rau bắp cải.
- Lá bắp cải như thế nào?
- Cô mời 2-3 trẻ lên sờ 
- Bên trong lá cải bắp như thế nào?
Cô tách lá bắp cải ra và hỏi trẻ:

 => Cô chốt lại; Lá rau bắp cải to ở ngoài, lá rau bắp cải nhỏ ở trong. Nhiều lá, xếp vòng quanh cuộn tròn lại tạo thành cây rau bắp cải. Khi ăn chỉ lấy phần lá non để ăn.

* Khám phá rau muống
- Cô có rau gì đây? Bạn nào nhận xét gì về rau muống?

- Đây là phần gì? (
- Lá rau muống như thế nào?

- Muốn ăn rau muống thì làm như thế nào?

Cô ngắt rau muống cho trẻ xem.

=> Rau muống có lá, cuống, dễ khi ăn phải bỏ phần dễ và lá rau muống nhỏ và dài cũng thuộc rau ăn lá.

* Khám phá rau ngót, rau rền cô đàm thoại tương tự

* So sánh: “Bắp cải và rau muống”.
+Giống nhau:  Đều là rau ăn lá 

+ Khác nhau:  - Rau bắp cải lá tròn, to

                        - Rau muống lá bé có cuống
b, Mở rộng: Ngoài  các loại rau trên con còn biết các loại rau ăn lá nào nữa.

Giáo dục:  Các loại rau đều cung cấp vitamin và muối khoáng. Để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cơ thể các con phải ăn nhiều rau trong các bữa ăn hàng ngày,chúng mình cần phải bảo vệ rau, chăm sóc không nghịch phá dẫm nát ở các vườn rau. 
c, Luyện tập :

* TC1: “  Ai nhanh hơn”:

+ CC:  Cô chia lớp thành 3 đội nhiệm vụ của các mỗi thành viên phải bật qua 1vạch  sau đó lên chọn loại rau cô yêu cầu mang về cho vườn rau của đội mình, về đập tay vào bạn thứ 2, bạn thứ 2 chạy lấy rau mang về. Cứ như vậy, các đội chơi cho đến khi hết -
+ LC: bắt đàu và kết thúc bằng một bản nhạc. Đội nào gắn đúng và nhanh nhất đội đó thắng cuộc. 
- Trẻ thực hiện chơi 1-2lần
* TC2: “  Mắt ai tinh”
- Cô để chung các loại rau, cho trẻ nhắm mắt lại và cô dấu đi 1 hoặc 1 số loại rau, trẻ mở mắt và đoán những loại rau đã biến mất.
3.  Kết thúc:

- Cô nhận xét giờ học, động viên trẻ
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